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	TT
	Tên hệ thống
	Yêu cầu khảo sát

	1 
	AHU
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	2 
	Hệ thống tín hiệu điều khiển, CAV
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	3 
	Hệ thống cảnh báo lỗi áp suất, thiết bị
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	4 
	Hệ thống giám sát thông số kỹ thuật PTN
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	5 
	Hệ thống cảnh báo cháy
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	6 
	Hệ thống kiểm soát ra vào (cửa từ)
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	7 
	Hệ thống camera
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	8 
	Máy phát điện
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần), cài đặt lại (nếu cần) và chạy thử.

	9 
	Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	10 
	Nồi hơi (boiler)
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	11 
	Hệ thống đường ống cấp, hồi hơi, bảo ôn
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	12 
	Hệ thống van giảm áp, đồng hồ áp suất...
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	13 
	Máy làm lạnh nước (chiller)
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	14 
	Hệ thống đường ống cấp, hồi nước lạnh, bảo ôn
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	15 
	Hệ thống van giảm áp, đồng hồ áp suất
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	16 
	Autoclave 2 cửa
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	17 
	Hệ thống ống, van cung cấp CO2
	Tình trạng hoạt động, các chi tiết cần bảo trì, bảo dưỡng, các hỏng hóc cần khắc phục, các phụ tùng, vật tư cần thay thế (nếu cần).

	18 
	Vệ sinh công nghiệp khu vực ATSH cấp III, hành lang kỹ thuật tầng 3, toàn bộ tầng 4 HTC, nhà năng lượng
	Các khu vực cần làm vệ sinh, các yêu cầu về vệ sinh, các yêu cầu về an toàn, các loại hóa chất sử dụng trong khi thực hiện công tác vệ sinh và các đề xuất khác.



